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	TT
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máy XN
	Ý nghĩa

	
	
	
	

	1. 
	Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm Laser (24 thông số)
	Máy Laser
	Đánh giá các chỉ số tế bào và hình thái tế bào máu, để phát hiện sớm tình trạng giảm hoặc tăng tế bào máu do bệnh lý về máu: Ung thư máu, tan máu bẩm sinh, xuất huyết giảm tiểu cầu, suy tủy xương, tan máu…

	2. 
	Cholesterol toàn phần
	AU 5800
	Đánh giá rối loạn chuyển hoá mỡ máu, liên quan đến một số bệnh tim mạch (tăng huyết áp, bệnh mạch vành, xơ vữa động mạch, đột qụy)

	3. 
	Triglycerid
	
	

	4. 
	HDL - cholesterol
	
	

	5. 
	LDL - cholesterol
	
	

	6. 
	A xít uríc
	AU 5800
	Chẩn đoán và theo dõi điều trị bệnh Goute (gút)

	7. 
	Creatinin
	AU 5800
	Đánh giá chức năng thận

	8. 
	Ure
	AU 5800
	

	9. 
	Cystatin C
	AU 5800
	Chẩn đoán sớm chức năng lọc của thận

	10. 
	Glucose (đường máu)
	AU 5800
	Phát hiện bệnh Đái tháo đường

	11. 
	HbA1c
	AU 5800
	Chẩn đoán sớm và theo dõi điều trị đái tháo đường

	12. 
	Bilirubin toàn phần 
	AU 5800
	Đánh giá tình trạng viêm gan, tắc mật, tan máu

	13. 
	Bilirubin trực tiếp
	
	

	14. 
	Bilirubin gián tiếp
	
	

	15. 
	Calci (toàn phần)
	AU 5800
	Có ý nghĩa trong chẩn đoán loãng xương

	16. 
	Calci++ (ion hóa)
	
	

	17. 
	Protein toàn phần
	AU 5800
	Đánh giá tình trạng dinh dưỡng, sàng lọc đa u tủy xương, chức năng gan, thận, tự miễn…

	18. 
	GOT (AST men gan)
	AU 5800
	Đánh giá mức độ tổn thương gan (viêm gan, xơ gan…)

	19. 
	GPT (ALT men gan)
	
	

	20. 
	Định lượng GGT
	AU 5800
	Phát hiện bệnh lý về viêm gan, ung thư gan, uống nhiều rượu, bia...

	21. 
	Sắt huyết thanh
	AU 5800
	Các nguyên nhân gây thiếu máu như: Thiếu sắt, tan máu, mất máu mạn tính…

	22. 
	Ferritin
	AU 5800
	Đánh giá mức độ thiếu sắt, ứ sắt, rối loạn chuyển hoá sắt trong các bệnh khối u, ung thư, viêm mạn…

	23. 
	T3
	DxI 800
	Phát hiện bất thường về bệnh lý tuyến giáp: Ung thư, suy giáp, Basedow
	XN

bộ tuyến giáp

	24. 
	FT3
	
	
	

	25. 
	T4
	
	
	

	26. 
	FT4
	
	
	

	27. 
	TSH
	
	
	

	28. 
	CA 72-4   (Nam-Nữ)
	DxI 800
	Phát hiện ung thư dạ dày
	Marker chẩn đoán ung thư sớm và theo dõi ung thư

	29. 
	Cyfra 21-1   (Nam-Nữ)
	DxI 800
	Phát hiện ung thư phổi tế bào to
	

	30. 
	NSE (Nam-Nữ) (ống đỏ)
	DxI 800
	Phát hiện ung thư phổi tế bào nhỏ
	

	31. 
	SCC  (Nam-Nữ)
	DxI 800
	Ung thư biểu mô tế bào vẩy (cổ tử cung, phổi, da, thực quản)
	

	32. 
	α FP   (Nam-Nữ)
	DxI 800
	Phát hiện ung thư gan, ung thư tinh hoàn
	

	33. 
	CEA   (Nam-Nữ)
	DxI 800
	Phát hiện ung thư đại tràng, thực quản, tử cung
	

	34. 
	CA 19-9   (Nam-Nữ)
	DxI 800
	Phát hiện ung thư tụy, ung thư đường mật
	

	35. 
	CA15-3   (Nữ)
	DxI 800
	Phát hiện ung thư vú
	

	36. 
	CA 125   (Nữ)
	DxI 800
	Phát hiện ung thư buồng trứng
	

	37. 
	PSA  total (Nam)
	DxI 800
	Phát hiện và điều trị ung thư tiền liệt tuyến
	

	38. 
	PSA  tự do (Free) (Nam)
	DxI 800
	
	

	39. 
	Tỷ lệ F-PSA
	DxI 800
	
	

	40. 
	HBsAg (viêm gan B)
	Cobas 6000
	Phát hiện nhiễm virus viêm gan B (kháng nguyên bề mặt)

	41. 
	HCV (viêm gan C)
	Cobas 6000
	Phát hiện nhiễm virus viêm gan C

	42. 
	HIV
	Cobas 6000
	Phát hiện HIV

	43. 
	Xác định nhóm máu hệ ABO
	HTM - HCM
	Xác định nhóm máu hệ ABO và Rh (D)

	44. 
	Xác định nhóm máu hệ Rh (D)
	
	

	45. 
	Tổng phân tích nước tiểu (tự động 10 thông số)
	Máy IChem

Velocity
	Bệnh tiểu đường, viêm thận, hội chứng thận hư, viêm đường tiết niệu

	46. 
	Siêu âm: Gan mật, tụy, lách - Hệ tiết niệu - Tiền liệt tuyến (nam), Tử cung phần phụ (nữ)
	Máy màu Hitachi V70 hoặc máy GE LOGIQ
	Phát hiện một số bất thường: Về gan mật, tụy, lách, hệ tiết niệu và tuyến vú (nữ), tuyến giáp...

	47. 
	Siêu âm: Tuyến vú
	
	

	48. 
	Siêu âm: Tuyến giáp
	
	

	49. 
	Chụp X-quang tim phổi thẳng (Kỹ thuật số)
	Máy Dongmun
	Phát hiện một số bất thường: Viêm phổi, lao phổi, ung thư phổi …

	50. 
	X - quang cột sống thắt lưng (2 tư thế, thẳng - nghiêng)
	Máy Dongmun
	Phát hiện một số bất thường:

Thoái hóa, lún, xẹp, trượt, gãy vỡ, gai đôi, lao xương …

	51. 
	X - quang đốt sống cổ (2 tư thế, thẳng - nghiêng)
	Máy Dongmun
	

	52. 
	Đo huyết áp
	
	



Ghi chú: Mô tả tính năng, ưu điểm của máy mới, hiện đại…

1. Hệ thống máy xét nghiệm Tế bào tự động DxH 800.
- Phân tích mẫu máu bằng cơ chế Laser và công nghệ VCS (công nghệ hiện đại mới nhất, áp dụng tại các nước tiên tiến trên thế giới). 
- Hệ thống tự động làm tiêu bản, nhuộm tiêu bản giêm sa.  
- Thực hiện phân tích kết quả đến 52 thông số. 
- Có khả năng gợi ý, phát hiện sớm bệnh lý huyết học, có thể chẩn đoán sớm các bệnh máu lành tính, ác tính với độ nhạy, độ đặc hiệu cao và có khả năng cảnh báo hầu hết các trường hợp có tế bào bất thường xuất hiện ở máu ngoại vi.

- Có Chứng chỉ ISO 15189.

2. Hệ thống máy Sinh hóa tự động cao cấp AU 5800 và Miễn dịch hoá phát quang Centaur XPT chỉ có ở một số bệnh viện đầu ngành (Viện Huyết học):
  - Cho kết quả nhanh, chính xác có độ tin cậy cao. Đối chiếu kết quả xét nghiệm ngoại viện (ngoại kiểm) hàng tháng với Anh Quốc.

- Có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp với trình độ cao.

- Sàng lọc và phát hiện sớm các bệnh lý về ung thư, đái tháo đường, bệnh lý về gan, mật, thận, rối loạn chuyển hóa mỡ…
- Có Chứng chỉ ISO 15189.
